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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho Trưởng các phòng thuộc Sở 

và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 
 

 Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi 

hành công vụ;  

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 22/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế 

ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại trách nhiệm đối với người đứng đầu các tổ 

chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Y tế trong thi hành công vụ; 

   Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Trưởng phòng Tổ 

chức - Hành chính, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho Trưởng các phòng thuộc Sở 

và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau: 

- Nhiệm vụ chung: Thực hiện theo Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 

22/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế và các văn bản thay thế khi có hiệu lực. 

- Nhiệm vụ riêng: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Trưởng các phòng thuộc Sở và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đã 

được Giám đốc Sở Y tế giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian; 

định kỳ hàng quý báo cáo Giám đốc Sở Y tế về tiến độ thực hiện. 

 Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 

 



Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

I

Nhiệm vụ 1: Chỉ đạo các đơn vị triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống chẩn đoán 

hình ảnh (PACS, RIS) đạt mức nâng cao tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập
% 80 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và 

thực hiện công tác đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn năm 2021- 2025
Báo cáo 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Xây dựng Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 22/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Bắc Giang về Quy chế đánh giá, xếp loại trách nhiệm đối với người đứng đầu các tổ chức tham mưu tổng hợp và 

chuyên môn nghiệp vụ, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế trong thi hành công vụ

Quyết định 1 Tháng 5/2023

Nhiệm vụ 4: Đưa vào khai thác, vận hành và sử dụng có hiệu quả Trung tâm Điều hành công nghệ thông tin của Sở Y tế

- Chỉ tiêu 1: Xây dựng Kế hoạch triển khai, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành công nghệ thông tin của Sở Y tế Kế hoạch 1 Tháng 6/2023

- Chỉ tiêu 2: Xây dựng Quy chế khai thác, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành công nghệ thông tin của Sở Y tế Quy chế 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh

khác, không để dịch bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát.
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Tham mưu báo cáo đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 5/5/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Số văn bản 1 Tháng 5/2023

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành

các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đáp ứng Quy chuẩn

kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (thực hiện được 100% các

thông số chất lượng nước sạch theo QCĐP 01:2021/BG)

% 100 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và Yên Dũng triển khai thành công kỹ thuật thận nhân tạo Trung tâm 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Đề án cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các

cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025 
Số văn bản 1 Tháng 4/2023

Nhiệm vụ 2: Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 

của UBND tỉnh và Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hỗ 

trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh và Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 

362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh 

Số văn bản 1 Tháng 4/2023

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế các huyện tiếp tục triển khai các phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác, đạt ≥ 50% số lượng và giá trị giao dịch
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y, 

Sở Y tế

Trưởng phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính, Sở Y tế

Phụ lục

GIAO NHIỆM VỤ RIÊNG NĂM 2023

 CHO TRƯỞNG CÁC PHÒNG THUỘC SỞ VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ              

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Trưởng các Phòng thuộc Sở

2

1

3

Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành 

chính, Sở Y tế
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Chủ động tham mưu với Giám đốc Sở Y tế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết

của Giám đốc Sở đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, trung thực
% > 90 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Tham mưu triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch % 100 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Tham mưu kịp thời các hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất về hành nghề y, dược tư nhân theo chỉ đạo

của Giám đốc Sở Y tế
% 100 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Tham mưu triển khai kịp thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm

quyền; triển khai 01 cuộc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực

thuộc theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ

% 100 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI), tăng ít nhất 02 bậc xếp hạng so với năm 2022 Bậc xếp hạng ≥ 2 Tháng 12/2023

Nhiệm vụ 2: Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Y tế, tăng ít nhất 02 bậc xếp

hạng so với năm 2022
Bậc xếp hạng ≥ 2 Tháng 12/2023

Nhiệm vụ 3: Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đạt tối

thiểu 30%
% ≥ 30 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước

về hành nghề y dược tư nhân
Quy chế 1 Tháng 6/2023

Nhiệm vụ 1:  Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Dự thảo 

Nghị quyết
1 Tháng 5/2023

Nhiệm vụ 2: Tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 

2023-2024 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Gói thầu 4 Tháng 12/2023

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh bảo đảm đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế,

hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh.
% 100 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Giám sát việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc GSP tại một số cơ sở khám, chữa bệnh công lập % ≥ 60 Tháng 11/2023

II

Nhiệm vụ 1: Tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh ban hành hướng dẫn triển

khai công tác quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực y tế quản lý và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
Văn bản 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc Chi cục ATVSTP quản lý theo phân cấp

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định (lũy cấp) 
% 98 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Báo cáo đánh giá thực trạng triển khai nhân rộng mô hình cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng ăn 

uống; bếp ăn tập thể; cơ sở chế biến suất ăn sẵn) bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2023
Báo cáo 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các cuộc thanh tra/ kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành về ATTP đối với doanh nghiệp thực phẩm 

theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt
Cuộc 3 Tháng 11/2023

 Chánh Thanh 

tra, Sở Y tế

Trưởng Phòng 

Quản lý hành 

nghề y dược tư 

nhân, Sở Y tế 

Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 

Dược, Sở Y tế

6

5

4

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1

Chi cục trưởng 

Chi cục 

ATVSTP
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực kiến thức dân số và phát triển cho viên chức dân số cấp huyện, 

cấp xã và nhân viên y tế - dân số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Lớp 4 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình điều chỉnh 

mức sinh trên địa bàn tỉnh năm 2023 phấn đấu đạt mức giảm tỷ lệ sinh 0,05‰
‰ 0,05 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai có hiệu quả Mô hình cung cấp dịch vụ dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho công nhân lao động 

ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Mô hình 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Cơ sở 900 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Nâng cao năng lực kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Chỉ tiêu 1: Số hoạt chất mới được kiểm nghiệm Hoạt chất 4 Tháng 11/2023

Chỉ tiêu 2: Tham gia chương trình Thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm an toàn 

vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức
Phép thử 2 Tháng 10/2023

Nhiệm vụ 3: Đăng ký mở rộng phép thử ISO lĩnh vực Hóa Phương pháp 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID - 19 và các dịch bệnh khác, 

không để dịch bùng phát, lây lan rộng, mất kiểm soát
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (thực hiện được 100% các thông số 

chất lượng nước sạch theo QCĐP 01:2021/BG)

% 100 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng trực thuộc Phòng khám đa khoa tại Trung tâm KSBT tỉnh Phòng 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Xây dựng Đề án đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 

2023-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Đề án 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai phát triển một số kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có 02 kỹ thuật: Kỹ thuật lọc máu huyết 

tương và kỹ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn
Kỹ thuật 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Triển khai Bệnh án điện tử Phần mềm 1 Tháng 11/2023

2

5

3

4

Chi cục trưởng 

Chi cục Dân số 

- KHHGĐ

Giám đốc 

Trung tâm 

Kiểm nghiệm

Giám đốc 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật

Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa 

tỉnh
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án Xã hội hóa các hoạt động y tế của Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030; triển khai Bệnh án điện tử tại đơn vị

- Chỉ tiêu 1: Xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án Xã hội hóa các hoạt động y tế của Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030
Đề án 1 Tháng 11/2023

- Chỉ tiêu 2: Triển khai Bệnh án điện tử Phần mềm 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Khoa xét nghiệm (Hóa sinh, huyết học, vi sinh) đạt tiêu 

chuẩn ISO 15189:2012
Khoa 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Triển khai kỹ thuật mới: Kỹ thuật phẫu thuật bệnh lõm xương ức Kỹ thuật 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Phát triển một số kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có tối thiểu 03 kỹ thuật: Phục hồi chức năng sau thay 

khớp vai nhân tạo; phục hồi chức năng sau thay khớp háng nhân tạo và phục hồi chức năng bệnh nhược thị
Kỹ thuật ≥ 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Duy trì, nâng cao điểm chất lượng bệnh viện Điểm ≥ 3,5 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Thành lập khoa Nội-An dưỡng và khoa Y học cổ truyển trên cơ sở tổ chức lại Khoa Nội -Y học cổ truyền -

An dưỡng
Khoa 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai 02 kỹ thuật mới: Thang đánh giá Young và thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon Kỹ thuật 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp hoàn thành việc tháo dỡ, cải tạo cơ sở 

vật chất Trung tâm ICU (cũ) để khôi phục nguyên trạng tòa nhà B phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) Phần mềm 1 Tháng 11/2023

8

7

6
Giám đốc Bệnh 

viện Sản Nhi

Giám đốc Bệnh 

viện PHCN

Giám đốc Bệnh 

viện Tâm thần
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai 02 kỹ thuật mới, chuyên sâu tại đơn vị:

1. Phẫu thuật cắt u trực tràng giữa nối đại tràng - trực tràng thấp bằng máy; 

2. Sinh thiết màng phổi mù

Kỹ thuật 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Thành lập 02 khoa mới tại bệnh viện (Khoa Nội A và khoa Nội B) trên cơ sở tổ chức lại khoa Nội tổng hợp Khoa 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Triển khai Bệnh án điện tử Phần mềm 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Phát triển công tác sản xuất thuốc y học cổ truyền: Ít nhất 02 chế phẩm mới được sản xuất và sử dụng tại 

bệnh viện
Chế phẩm ≥ 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật tiêm botulinum toxine Kỹ thuật  ≥ 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh (HIS, RIS, PACS), đạt mức nâng cao, bước đầu thực hiện số hoá

bệnh án
Phần mềm 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh (HIS, RIS, PACS) và hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin Phần mềm 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai một số kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có  kỹ thuật sinh thiết màng phổi mù Kỹ thuật  ≥ 1 Tháng 11/2023

10

Giám đốc Bệnh 

viện Ung Bướu
9

Giám đốc Bệnh 

viện YHCT

Giám đốc Bệnh 

viện Phổi
11

Page 5



Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo đáp ứng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao 

dịch khác tại đơn vị đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Áp dụng chính thức 02 kỹ thuật mới trong điều trị phẫu thuật tuyến giáp:

1. Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong basedow

2. Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

Kỹ thuật 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Tổ chức khám tầm soát bệnh lý tuyến giáp và đái tháo đường thai kỳ tại cộng đồng đạt >1.000 lượt Lượt > 1.000 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh

khác, không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát. 
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa 

bàn
Vụ NĐTP 0 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng dân số, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2023 ở mức dưới 1,2% % 1,2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai một số kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật nội soi tán sỏi niệu quản và kỹ thuật khâu 

lỗ thủng dạ dày bằng phương pháp nội soi
Kỹ thuật ≥ 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai thí điểm Bệnh án điện tử Phần mềm 1 Tháng 11/2023

Giám đốc 

TTYT thành 

phố Bắc Giang

Giám đốc 

TTYT huyện 

Sơn Động

Giám đốc Bệnh 

viện Nội tiết
12

13

14
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống chẩn đoán hình ảnh (PACS, 

RIS) đạt mức nâng cao
Phần mềm 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt phì đại tuyến tiền liệt Kỹ thuật ≥ 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số trong tình hình mới nhằm 

nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh so với năm 2022 là 1,0 điểm phần trăm

Điểm phần 

trăm
1,0 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai thực hiện ít nhất 5 kỹ thuật mới, trong đó có kỹ thuật: Lọc máu thận nhân tạo cấp cứu; giảm đau 

sau phẫu thuật; đẻ không đau; phẫu thuật mổ mở tuyến giáp; tiêm khớp; phục hồi chức năng hô hấp nhi và người lớn.
Kỹ thuật ≥ 5 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng bệnh viện, phấn đấu điểm chất lượng bệnh viện đạt > 3,4 Điểm > 3,4 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số trong tình hình mới nhằm 

nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh so với năm 2022 là 1,0 điểm phần trăm

Điểm phần 

trăm
1,0 Tháng 11/2023

Giám đốc 

TTYT huyện 

Lục Ngạn

Giám đốc 

TTYT huyện 

Lục Nam

16

15

Page 7



Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống chẩn đoán hình ảnh (PACS, 

RIS) đạt mức nâng cao
Phần mềm 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai phát triển ít nhất 5 kỹ thuật mới, trong đó có các kỹ thuật: Tán sỏi thận qua da; nội soi cắt tử 

cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ; phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn; phẫu thuật kết hợp xương; phẫu thuật treo 

mi - cơ trán

Kỹ thuật ≥ 5 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai chính thức 03 kỹ thuật mới: Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày; đo mật độ loãng xương bằng 

kỹ thuật DEXA; đo lưu huyết não
Kỹ thuật 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh (HIS, RIS, PACS), đạt mức nâng cao, bước đầu thực hiện số hoá

bệnh án
Phần mềm 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số trong tình hình mới nhằm 

nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh so với năm 2022 là 1,0 điểm phần trăm

Điểm phần 

trăm
1,0 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai 03 kỹ thuật mới, chuyên sâu: Kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần; phẫu thuật nội soi 

khâu lỗ thủng dạ dày-tá tràng; kỹ thuật nội soi cắt polip ông tiêu hoá (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng).
Kỹ thuật 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số trong tình hình mới nhằm 

nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh so với năm 2022 là 0,5 điểm phần trăm

Điểm phần 

trăm
0,5 Tháng 11/2023

Giám đốc 

TTYT huyện 

Yên Thế

Giám đốc 

TTYT huyện 

Tân Yên

Giám đốc 

TTYT huyện 

Lạng Giang

17

19

18
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống chẩn đoán hình ảnh (PACS, 

RIS) đạt mức nâng cao
Phần mềm 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai phát triển 05 kỹ thuật mới, chuyên sâu:

1. Phẫu thuật nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt

2. Phẫu thuật tạo mí 2 mắt 

3. Phẫu thuật tạo hình mi 

4. Phẫu thuật cắt bỏ da thừa mi mắt

5. Phẫu thuật cắt bỏ các túi mỡ mi mắt

Kỹ thuật 5 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số trong tình hình mới nhằm 

nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh so với năm 2022 là 1,0 điểm phần trăm

Điểm phần 

trăm
1,0 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống chẩn đoán hình ảnh (PACS, 

RIS) đạt mức nâng cao
Phần mềm 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai kỹ thuật thận nhân tạo tại đơn vị Kỹ thuật 1 Tháng 11/2023

Giám đốc 

TTYT huyện 

Hiệp Hòa

Giám đốc 

TTYT huyện 

Việt Yên

20

21
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Tên nhiệm vụ Đơn vị tính
Khối lượng 

hoàn thành 

Thời gian 

hoàn thành

TT
Tên các 

phòng/đơn vị

Nhiệm vụ riêng năm 2023

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác,

không để dịch bệnh bùng phát lây lan rộng mất kiểm soát; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo đáp ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng bệnh,

khám chữa bệnh tại đơn vị

Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai kỹ thuật thận nhân tạo tại đơn vị Kỹ thuật 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh (HIS, RIS, PACS), đạt mức nâng cao, bước đầu thực hiện số hoá

bệnh án
Phần mềm 3 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động về công tác dân số trong tình hình mới nhằm 

nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh so với năm 2022 là 1,0 điểm phần trăm

Điểm phần 

trăm
1,0 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong khu công nghiệp, không

để dịch bùng phát lây lan rộng, mất kiểm kiểm soát
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Giám sát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trong các Khu công nghiệp Cơ sở 150 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Xây dựng đề án thành lập Phòng khám đa khoa tại Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp Đề án 1 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch bùng phát lây

lan rộng, mất kiểm kiểm soát tại đơn vị
Thực hiện tốt Thực hiện tốt Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 2: Triển khai các phương thức thanh toán không dùng  tiền mặt  để thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các 

giao dịch khác tại đơn vị  đạt tối thiểu 50% số lượng và giá trị giao dịch.
% ≥ 50 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 3: Triển khai phần mềm quản lý Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống chẩn đoán hình ảnh (PACS, 

RIS) đạt mức nâng cao
Phần mềm 2 Tháng 11/2023

Nhiệm vụ 4: Triển khai kỹ thuật nội soi tai mũi họng tại Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang cơ sở 2 Kỹ thuật 1 Tháng 11/2023

Giám đốc 

TTYT các Khu 

công nghiệp 

tỉnh

Trưởng phòng 

khám Đa khoa 

Giao thông vận 

tải

Giám đốc 

TTYT huyện 

Yên Dũng

22

24

23
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